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Môn: Vật lý 8

( Thời gian làm bài 120 phút)


Phần 1: Trắc nghiệm (4 điểm)

Hãy chọn đáp án đúng nhất cho các câu hỏi sau đây:
Câu 1: Điều nào sau đây là đúng khi nói về tác dụng của lực? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất.

A. Lực làm cho vật chuyển động

B. Lực làm cho vật thay đổi vận tốc

C. Lực làm cho vật bị biến dạng
D. Lực làm cho vật thay đổi vận tốc hoặc làm cho vật bị biến dạng hoặc cả hai.

Câu 2: Chỉ ra nhận xét đúng trong các câu sau:
A. chuyển động của Trái Đất xung quanh mặt trời là chuyển động đều

B. chuyển động của đầu kim đồng hồ là chuyển động đều

C. chuyển động của ô tô khi vào bến là chuyển động không đều

D. cả ba nhận xét trên đều đúng.
Câu 3: Cách nào sau đây làm giảm lực ma sát.

	A. Tăng độ nhám của mặt tiếp xúc.

B. Tăng lực ép lên mặt tiếp xúc.
	C. Tăng độ nhẵn giữa các mặt tiếp xúc.

D. Tăng diện tích bề mặt tiếp xúc.


Câu 4: Đặc điểm nào sau đây không đúng với hai lưc cân bằng?

	A.Cùng phương
	B. cùng cương độ

	C. Ngược chiều
	D. Đặt vào hai vật


Phần 2: Tự luận ( 16 điểm)
Bài 1: (4,0 điểm) Ngọc đi xe máy từ địa điểm A đến địa điểm B dự định mất 4 giờ. Nhưng sau khi đi được 
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quãng đường Ngọc tăng vận tốc thêm 3 km/h nên đến sớm hơn dự định 15 phút.
a. T ính vận tốc ban đầu của Ngọc và quãng đường AB.

b. Nếu sau khi xuất phát từ A được 1 giờ, Ngọc dừng lại nghỉ 48 phút ở C. Hỏi trên đoạn đường còn lại Ngọc phải đi với vận tốc bằng bao nhiêu để đến B theo đúng thời gian dự định?
C©u 1. (4,0 ®iÓm) 
Hai bÕn s«ng A vµ B c¸ch nhau 42 Km. Dßng s«ng ch¶y theo h­íng A ®Õn B víi vËn tèc 2,5 km/h. Mét ca n« chuyÓn ®éng ®Òu tõ A vÒ B hÕt 1 giê 30 phót. Hái ca n« ®i ng­îc tõ B vÒ A trong bao l©u.

Bài 3: (6,0 điểm) Một chiếc phà đi xuôi dòng sông từ bến A đến bến B, rồi lại đi ngược dòng về bến A hết 1 giờ 48 phút. Biết vận tốc của phà lúc xuôi dòng là 25 km/h; lúc ngược dòng là 20 km/h.

a. Tính khoảng cách từ bến A đến B.

b. Tính thời gian phà đi từ A đến B, thời gian phà đi từ B đến A.

c. Tính vận tốc của phà so với dòng nước và vận tốc của dòng nước so với bờ sông.

Bài 4: (2,0 điểm)  

     Một ô tô có khối lượng 1,5 tấn đang chuyển động thẳng đều trên mặt đường nằm ngang. Biết lực kéo của động cơ ô tô là 104 N. Hãy cho biết:
a. Tên, phương, chiều và cường độ của các lực tác dụng vào ô tô.
b. Những lực nào cân bằng với nhau.

c. Biểu diễn các lực đó theo tỉ xích 1 cm = 5000N
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